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Phần A. Trắc nghiệm (7 điểm)
I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN. 
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 24. Mỗi câu thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1. Năm 1945, những quốc gia nào ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập?
	A. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Cam-pu-chia.	        B. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Lào.
	C. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Ma-lai-xi-a.		        D. In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Phi-lip-pin.
Câu 2. Điểm chung trong nguyên nhân thất bại của cuộc kháng chiến chống quân Minh dưới triều Hồ và kháng chiến chống Pháp dưới triều Nguyễn là
	A. không nhận được sự ủng hộ từ quần chúng nhân dân.
	B. triều đình không huy động được sức mạnh toàn dân.
	C. dẫn đến mất độc lập, tự chủ của quốc gia, dân tộc.
	D. đều không có sự lãnh đạo tài tình của các tướng giỏi.
Câu 3. Mục tiêu hàng đầu trong các phong trào đấu tranh của khu vực Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?
	A. Độc lập dân tộc.	B. Đòi tự do trong kinh doanh.
	C. Cải cách dân chủ.	D. Đòi quyền tự quyết dân tộc.
Câu 4. Năm 981, Lê Hoàn lãnh đạo kháng chiến chống Tống giành thắng lợi trong trận quyết chiến tại?
	A. Rạch Gầm, Xoài Mút.	B. Tây Kết – Hàm Tử.
	C. Sông Bạch Đằng.	D. Chương Dương, Thăng Long.
Câu 5. Các cuộc khởi nghĩa và chiến tranh giải phóng trong lịch sử Việt Nam trước năm 1945 để lại bài học về
	A. nghệ thuật quân sự đánh giặc độc đáo.		        B. đa dạng hoá trong quan hệ quốc tế.
	C. kết hợp đấu tranh chính trị với ngoại giao.	        D. triệt để lợi dụng mâu thuẫn giữa các nước.
Câu 6. Năm 1771, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ dựng cờ khởi nghĩa nhằm
	A. lật đổ ách cai trị của quân Minh.	B. lật đổ ách cai trị của quân Thanh.
	C. chống lại chính quyền chúa Nguyễn.	D. chống lại chính quyền Lê - Trịnh.
Câu 7. Việt Nam là cầu nối giữa Trung Quốc và khu vực nào sau đây?
	A. Châu Âu.	B. Mỹ La-tinh.	C. Châu Phi.	D. Đông Nam Á.
Câu 8. Quốc gia nào sau đây ở khu vực Đông Nam Á là một trong bốn “con rồng kinh tế” của châu Á?
	A. Xin-ga-po.	B. In-đô-nê-xi-a.	C. Việt Nam.	D. Thái Lan.
Câu 9. Lãnh đạo cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là
	A. Lê Lợi.	B. Đinh Liệt.	C. Nguyễn Trãi.	D. Lê Lai.
Câu 10. Cuộc kháng chiến chống quân Triệu xâm lược năm 179 TCN thất bại đã dẫn đến sự sụp đổ của nhà nước
	A. Văn Lang.	B. Nam Việt.	C. Vạn Xuân.	D. Âu Lạc.
Câu 11. Trong cuộc kháng chiến chống Tống (1075-1077), quân và dân nhà Lý đã sử dụng nghệ thuật quân sự nào sau đây?
	A. Vây thành, diệt viện.	B. Đánh nhanh, thắng nhanh.
	C. Vườn không nhà trống.	D. Chủ động tiến công.
Câu 12. Cuộc kháng chiến chống Tống thời Lý có điểm gì khác cuộc kháng chiến chống Mông – Nguyên thời Trần?
	A. Tinh thần tham gia của nhân dân.	B. Kẻ thù hung hãn.
	C. Cách kết thúc chiến tranh.	D. Kết quả của cuộc kháng chiến.
Câu 13. Nghệ thuật quân sự nào trong kháng chiến chống Tống thời Lý tiếp tục được kế thừa và phát huy trong khởi nghĩa Lam Sơn?
	A. Dĩ đoãn chế trường.	B. Chủ động kết thúc chiến tranh.
	C. Tiên phát chế nhân.	D. Đánh nhanh, thắng nhanh.

Câu 14. Cuộc khởi nghĩa đầu tiên của nhân dân Âu Lạc chống lại ách đô hộ của  phong kiến phương Bắc là
	A. khởi nghĩa Hai Bà Trưng.	B. khởi nghĩa Lý Bí.
	C. khởi nghĩa Bà Triệu.	D. khởi nghĩa Phùng Hưng.
Câu 15. Nội dung nào sau đây không phải là bối cảnh dẫn đến bùng nổ phong trào Tây Sơn?
	A. Đất nước đang bị chia cắt kéo dài.		        B. Nguy cơ bị các thế lực ngoại xâm dòm ngó.
	C. Đất nước bị khủng hoảng về kinh tế, chính trị.         D. Đại Việt mất đi độc lập, tự chủ.
Câu 16. Tính chất chính nghĩa của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc được thể hiện chủ yếu thông qua
	A. mục đích chiến tranh.	B. hình thức chiến tranh.
	C. lực lượng tham gia.	D. thành phần lãnh đạo
Câu 17. Yếu tố nào sau đây góp phần bảo vệ vững chắc nền độc lập dân tộc?
	A. Hội nhập kinh tế thế giới.			        B. Thắng lợi của chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.
	C. Đường lối ngoại giao mềm dẻo.		        D. Cải cách đất nước toàn diện.
Câu 18. Các cuộc khởi nghĩa của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc có đặc điểm nào sau đây?
	A. Diễn ra sôi nổi, liên tục và mạnh mẽ.	       	        B. Diễn ra trên phạm vi cả nước.
	C. Các cuộc khởi nghĩa đều thắng lợi.		        D. Diễn ra khi đất nước có độc lập.
Câu 19. Năm 1258, trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Cổ xâm lược, quân dân nhà Trần đã giành thắng lợi vang dội tại
	A. Đông Bộ Đầu.	B. sông Như Nguyệt.
	C. Chi Lăng - Xương Giang.	D. sông Bạch Đằng.
Câu 20. Nội dung nào không phản ánh đúng ý nghĩa của khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)?
	A. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước.	        B. Đập tan âm mưu thủ tiêu nền văn hoá Đại Việt.
	C. Phát triển thành chiến tranh giải phóng dân tộc.       D. Đánh tan các thế lực ngoại xâm hùng mạnh.
Câu 21. Bà Triệu có tên thật là gì?
	A. Triệu Thị Trang.	B. Triệu Thị Trắc.	C. Triệu Thiên Thư.	D. Triệu Thị Trinh.
Câu 22. Chính sách nào của chủ nghĩa thực dân là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự chia rẽ sâu sắc giữa các cộng đồng dân cư ở Đông Nam Á?
	A. Chính sách “Kinh tế chỉ huy”.	B. Chính sách “chia để trị”.
	C. Chính sách “Cướp ruộng”.	D. Chính sách ngu dân.
Câu 23. Trận quyết chiến chiến lược trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh năm 1789 diễn ra tại
	A. sông Như Nguyệt.	B. đồn Ngọc Hồi - Đống Đa.
	C. sông Bạch Đằng.	D. cửa ải Chi Lăng.
Câu 24. Điểm khác biệt của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427) so với phong trào Tây Sơn (cuối thế kỉ XVIII) là
	A. được đông đảo nhân dân tham gia.		        B. diễn ra khi đất nước bị mất độc lập.
	C. diễn ra qua hai giai đoạn.			        D. có sự tham gia của nhiều tướng giỏi.
II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 25. Đọc đoạn tư liệu sau:
“ Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn là cuộc nông dân khởi nghĩa duy nhất trong thời phong kiến Việt Nam đã đánh bại kẻ thù trong và ngoài nước (…). Phong trào đã lật đổ nền thống trị của các tập đoàn phong kiến phản động, kết thúc tình trạng phân chia đất nước kéo dài trên hai thế kỉ, đánh tan quân xâm lược Xiêm và Thanh, đặt cơ sở cho công cuộc khôi phục quốc gia thống nhất sau này”.
             (Phan Huy Lê, Tìm hiểu thêm về phong trào nông dân Tây Sơn, NXB Giáo dục, Hà Nội, 961, tr.37)
a) Một trong những bài học kinh nghiệm rút ra từ phong trào đấu tranh của nhân dân Đại Việt cuối thế kỉ XVIII là tiêu diệt tận gốc kẻ thù.
b) Phong trào Tây Sơn đã đánh tan quân xâm lược đến từ phương Tây, bảo vệ vững chắc độc lập dân tộc.
c) Phong trào Tây Sơn từ cuộc khởi nghĩa địa phương đã phát triển thành phong trào dân tộc rộng lớn.
d) Phong trào Tây Sơn lật đổ các tập đoàn phong kiến, xoá bỏ ranh giới chia cắt đất nước, hoàn thành thống nhất quốc gia
Phần B. Tự luận (3 điểm)
Câu 26. Trình bày nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam? Nguyên nhân nào là sức mạnh quan trọng để quân dân ta chiến thắng giặc ngoại xâm?
----------------Hết----------------
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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)  
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PHẦN B. TỰ LUẬN (3,0 điểm)
	Câu 26
	Hướng dẫn
	Điểm

	Trình bày nguyên nhân chính dẫn đến thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm trong lịch sử Việt Nam? 
	2,0

	
	Bộ sách Cánh diều
	Bộ sách Kết nối tri thức và cuộc sống
	

	
	- Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đều mang tính chính nghĩa….
	- Các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đều mang tính chính nghĩa…
	0,25

	
	- Tinh thần yêu nước, ý chí bất khuất của nhân dân Việt Nam…
	- Nhân dân Việt Nam có lòng yêu nước nồng nàn, nhân dân đoàn kết….
	0,5

	
	- Tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong nội bộ vương triều…
	- Kế sách đánh giặc đúng đắn, linh hoạt, kế sách độc đáo sáng tạo…
	0,5

	
	- Đường lối kháng chiến, chiến thuật đúng đắn, hiệu quả cùng nghệ thuật quân sự sáng tạo, độc đáo…
	- Những người lãnh đạo, chỉ huy kháng chiến đều là những vị tướng tài năng…
	0,5

	
	- Các thế lực ngoại xâm phải đối diện với nhiều khó khăn…
	- Ngoài ra, quân giặc còn gặp một số khó khăn…
	0,25

	Nguyên nhân nào là sức mạnh quan trọng để quân dân ta chiến thắng giặc ngoại xâm?
	1,0

	
	HS có thể diễn đạt theo ý hiểu của mình, nếu logic và thuyết phục có thể cho điểm tối đa
Một số gợi ý về các ý chính như sau 
Đoàn kết toàn dân là sức mạnh quan trọng để quân dân ta chiến thắng giặc ngoại xâm 
- Việc xây dựng, củng cố và phát huy khối đại đoàn kết dân tộc thể hiện qua chính sách đoàn kết trong nội bộ tướng lĩnh, giữa tướng lĩnh và binh lính, giữa các tầng lớp nhân dân và các dân tộc.... 
- Đoàn kết dân tộc thành một khối thống nhất để tạo nên sức mạnh của toàn dân, qua đó phát huy sức mạnh của chiến tranh nhân dân, toàn dân đánh giặc.
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                                                                                                      Trang 1
